DANH SÁCH
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xà Phiên, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

I. Tổ số 1: Đơn vị ấp 1, ấp 2 xã Xà Phiên (trước khi sắp xếp), gồm có 07 đại biểu:
1. Ông Trần Văn Sơn - Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Tổ phó;
3. Bà Nguyễn Thị Kim Hân - Tổ viên; 
4. Ông Nguyễn Minh Dũng - Tổ viên; 
5. Bà Tô Thị Cấm - Tổ viên; 
6. Ông Phạm Quốc Khởi - Tổ viên; 
7. Ông Đỗ Văn Thống - Tổ viên.
II. Tổ số 2: Đơn vị ấp 3, ấp 4 xã Xà Phiên (trước khi sắp xếp), gồm có 09 đại biểu:
1. Ông Huỳnh Thế Kính - Tổ trưởng;
2. Ông Phan Thanh Thế - Tổ phó;
3. Ông Nguyễn Quốc Khương - Tổ viên; 
4. Ông Phan Văn Ương - Tổ viên; 
5. Bà Trần Thị Trầm - Tổ viên; 
6. Ông Danh Hà Minh Nhật - Tổ viên; 
7. Ông Lê Thạch Siên - Tổ viên; 
8. Ông Trịnh Văn Tùng - Tổ viên;
9. Bà Phạm Loan Anh - Tổ viên. 
III. Tổ số 3: Đơn vị ấp 5, ấp 6 xã Xà Phiên (trước khi sắp xếp), gồm có 08 đại biểu:
1. Ông Phạm Minh Hậu - Tổ trưởng;
2. Bà Lê Thị Tuyết Phượng - Tổ phó;
3. Ông Võ Thanh Hoàng - Tổ viên;
4. Ông Trần Đệ - Tổ viên; 
5. Ông Trịnh Văn Đảm - Tổ viên; 
6. Ông Hồ Văn Khâm - Tổ viên; 
7. Ông Nguyễn Thanh Quang - Tổ viên; 
8. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổ viên. 
IV. Tổ số 4: Đơn vị ấp 7, ấp 8 xã Xà Phiên (trước khi sắp xếp), gồm có 07 đại biểu:
1. Ông Phan Hoàng Minh - Tổ trưởng;
2. Bà Cao Thị Kiều Dỉm - Tổ phó; 
3. Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Tổ viên;
4. Ông Phạm Hoàng Khâm - Tổ viên;
5. Bà Trần Thị Thanh Tuyền - Tổ viên; 
6. Ông Nguyễn Văn Vũ - Tổ viên; 
7. Ông Thái Văn Thượng - Tổ viên.
V. Tổ số 5: Đơn vị ấp 1, ấp 2 xã Thuận Hòa (trước khi sắp xếp), gồm có 11 đại biểu:
1. Ông Nguyễn Trường Sang - Tổ trưởng;
2. Ông Trần Hoàng Toàn - Tổ phó;
3. Ông Lữ Hoàng Nhân - Tổ viên;
4. Ông Phạm Minh Cảnh - Tổ viên;
5. Ông Võ Văn Quốc - Tổ viên;
6. Ông Quách Văn Sách - Tổ viên; 
7. Ông Trần Tiến Công - Tổ viên; 
8. Ông Trịnh Minh Cảnh - Tổ viên; 
9. Ông Thái Văn Giúp - Tổ viên; 
10. Ông Phạm Văn Tươi - Tổ viên; 
11. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Tổ viên. 
VI. Tổ số 6: Đơn vị ấp 3, ấp 4 xã Thuận Hòa (trước khi sắp xếp), gồm có 08 đại biểu:
1. Bà Nguyễn Thị Thuý Ngoan - Tổ trưởng; 
2. Ông Phạm Chuẩn Anh - Tổ phó;
3. Ông Huỳnh Văn Bạn - Tổ viên; 
4. Ông Võ Văn Đang - Tổ viên; 
5. Bà Đặng Thị Thúy An - Tổ viên; 
6. Ông Trịnh Hoàng Vệ - Tổ viên; 
7. Ông Ngô Văn Hoài - Tổ viên; 
8. Ông Nguyễn Văn Lành - Tổ viên. 
VII. Tổ số 7: Đơn vị ấp 5 xã Thuận Hòa, ấp 6 xã Thuận Hưng (trước khi sắp xếp), gồm có 11 đại biểu:
1. Ông Võ Văn Bình - Tổ trưởng; 
2. Bà Võ Thị Vinh - Tổ phó;
3. Ông Trương Văn Sử - Tổ viên;
4. Ông Huỳnh Thanh Dũng - Tổ viên;
5. Ông Lê Văn Sách - Tổ viên;
6. Bà Bùi Thị Bích Trăm - Tổ viên; 
7. Bà Nguyễn Khánh Hòa - Tổ viên; 
8 Ông Nguyễn Văn Bàng - Tổ viên; 
9. Ông Huỳnh Giải Phóng - Tổ viên; 
10. Ông Dương Duy Thanh - Tổ viên; 
11. Ông Phan Văn Tùng - Tổ viên. 
VIII. Tổ số 8: Đơn vị ấp 7, ấp 8 xã Thuận Hưng (trước khi sắp xếp), gồm 09 đại biểu:
1. Ông Trần Thanh Liêm - Tổ trưởng;
2. Ông Châu Văn Tâm - Tổ phó;
3. Ông Đặng Thanh Nguyên - Tổ viên; 
4. Ông Phùng Văn Phường - Tổ viên; 
5. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Tổ viên; 
6. Ông Trần Thanh Vũ - Tổ viên; 
7. Ông Võ Văn Tín - Tổ viên; 
8. Bà Đặng Thị Ngọc Ước - Tổ viên; 
9. Bà Cao Hồng Thép - Tổ viên.
IX. Tổ số 9: Đơn vị ấp 9, ấp 10 xã Thuận Hưng (trước khi sắp xếp), gồm 11 đại biểu:
1. Bà Phạm Thị Hường - Tổ trưởng;
2. Ông Hồ Thành Tiếp - Tổ phó;
3. Ông Nguyễn Thanh Giang - Tổ viên; 
4. Ông Nguyễn Minh Hoàng - Tổ viên; 
5. Ông Trần Văn Toàn - Tổ viên; 
6. Ông Trần Thanh Tuấn - Tổ viên; 
7. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Tổ viên; 
8. Ông Trần Thanh Nhàn - Tổ viên; 
9. Bà Nguyễn Thị Kha Niên - Tổ viên; 
10. Ông Huỳnh Thanh Phong - Tổ viên; 
11. Ông Phan Văn Quân - Tổ viên. 





